


	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 71
	GVCN: Ngô Thị Thu

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - A12
	KNS - RV5
	Anh - A12
	AnhB2 - A12
	Văn - V7
	

	SHCN - A12
	KHKT - KHKT1
	Toán - T7
	LSĐL - S3
	AVTH - TATH1
	

	N.Thuật (Nhạc) - N2
	KHKT - KHKT1
	Toán - T7
	ToánTH - TOÁN TH1
	AVTH - TATH1
	

	LSĐL - S3
	KHKT - KHKT1
	VT - VT5
	ToánTH - TOÁN TH1
	AVTH - TATH1
	

	LSĐL - S3
	VănB2 - V7
	AnhB2 - A12
	VănB2 - V7
	KHTN(CLB) - L4
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	ToánB2 - T7
	KHTN - L4
	N.Thuật(MT) - MT3
	Đ.Sách - S5
	CN - CN4
	

	Văn - V7
	KHTN - L4
	HĐTNHN - A12
	TD - TD5
	Văn - V7
	

	Văn - V7
	GDĐP - A3
	GD - GD2
	TD - TD5
	ToánB2 - T7
	

	KHTN(CLB) - L4
	
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 72
	GVCN: Hà Nguyễn Trung Hiếu

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - S4
	Anh - A13
	Anh - A13
	Toán - T9
	Văn - V16
	

	SHCN - S4
	TCTA - A13
	CN - CN7
	N.Thuật (Nhạc) - N2
	Toán - T9
	

	LSĐL - S4
	KHTN - SV5
	LSĐL - S4
	TD - TD5
	Toán - T9
	

	KHTN - SV5
	KNS - RV5
	LSĐL - S4
	TD - TD5
	AVGT - GT7
	

	KHTN - SV5
	N.Thuật(MT) - MT3
	AVGT - GT7
	Văn - V16
	KHTN(CLB) - SV5
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	AnhB2 - A13
	Văn - V16
	Toán - T9
	GDĐP - VT5
	TCTA - A13
	

	ToánB2 - T9
	Văn - V16
	VănB2 - V16
	VT - VT6
	Anh - A13
	

	TCTA - A13
	HĐTNHN - S4
	VănB2 - V16
	ToánB2 - T9
	GD - GD2
	

	
	
	
	Đ.Sách - Đ3
	KHTN - SV5
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 73
	GVCN: Nguyễn Thị Huyền Trang

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Đ3
	Anh - A12
	CN - CN4
	Toán - T16
	TD - TD5
	

	SHCN - Đ3
	KNS - RV5
	ToánB2 - T16
	Toán - T16
	TD - TD5
	

	AnhB2 - A12
	Văn - V9
	N.Thuật (Nhạc) - N3
	TCTA - A12
	GDĐP - S6
	

	TCTA - A12
	KHTN(CLB) - L4
	TCTA - A12
	Văn - V9
	VănB2 - V9
	

	Toán - T16
	GD - GD2
	N.Thuật(MT) - MT3
	Văn - V9
	AVGT - GT7
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	VănB2 - V9
	AVGT - GT7
	KHTN - L4
	KHTN - L4
	Anh - A12
	

	ToánB2 - T16
	LSĐL - Đ3
	Toán - T16
	KHTN - L4
	Văn - V9
	

	LSĐL - Đ3
	LSĐL - Đ3
	HĐTNHN - Đ3
	Đ.Sách - VT6
	KHTN - L4
	

	
	
	
	Anh - A12
	VT - VT5
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 74
	GVCN: Nguyễn Kim Loan

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - L2
	VănB2 - V9
	LSĐL - S5
	Văn - V9
	Văn - V9
	

	SHCN - L2
	VănB2 - V9
	LSĐL - S5
	KHTN - L2
	Văn - V9
	

	TCTA - A11
	CN - CN7
	AVGT - GT7
	Anh - A11
	TD - TD5
	

	VT - VT6
	Anh - A11
	Anh - A11
	Toán - T15
	TD - TD5
	

	Văn - V9
	KNS - RV5
	Toán - T15
	HĐTNHN - L2
	ToánB2 - T15
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	KHTN - L2
	Toán - T15
	KHTN - L2
	N.Thuật (Nhạc) - N3
	ToánB2 - T15
	

	KHTN - L2
	Toán - T15
	KHTN(CLB) - L2
	GD - GD2
	AnhB2 - A11
	

	LSĐL - S5
	AVGT - GT7
	N.Thuật(MT) - MT3
	Đ.Sách - Đ7
	TCTA - A11
	

	
	
	
	TCTA - A11
	GDĐP - A4
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 75
	GVCN: Nguyễn Thị Lệ Hiền

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - V7
	N.Thuật(MT) - MT3
	LSĐL - S7
	Anh - A7
	LSĐL - S7
	

	SHCN - V7
	Văn - V7
	LSĐL - S7
	HĐTNHN - V7
	AVGT - GT8
	

	VănB2 - V7
	TCTA - A7
	Toán - T13
	ToánB2 - T13
	TD - TD6
	

	Toán - T13
	KHTN - H4
	TCTA - A7
	KHTN - H4
	TD - TD6
	

	Toán - T13
	AnhB2 - A7
	Anh - A7
	KHTN - H4
	Toán - T13
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	KHTN(CLB) - H4
	KHTN - H4
	VănB2 - V7
	GDĐP - A4
	Văn - V7
	

	TCTA - A7
	VT - VT5
	ToánB2 - T13
	Văn - V7
	Đ.Sách - GD1
	

	Anh - A7
	KNS - RV6
	N.Thuật (Nhạc) - N3
	Văn - V7
	AVGT - GT8
	

	
	
	
	CN - CN4
	GD - GD2
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 76
	GVCN: Chu Thị Hải

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - GD2
	KHTN(CLB) - L4
	CN - CN7
	Anh - A11
	ToánB2 - T7
	

	SHCN - GD2
	TCTA - A11
	VT - VT5
	AnhB2 - A11
	ToánB2 - T7
	

	Toán - T7
	GD - GD2
	Anh - A11
	Văn - V16
	AVGT - GT8
	

	Toán - T7
	HĐTNHN - GD2
	N.Thuật (Nhạc) - N3
	KHTN - L4
	Văn - V16
	

	GDĐP - GD6
	Văn - V16
	TCTA - A11
	KHTN - L4
	Văn - V16
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	VănB2 - V16
	Toán - T7
	VănB2 - V16
	LSĐL - Đ7
	AVGT - GT8
	

	LSĐL - Đ7
	KNS - RV6
	N.Thuật(MT) - MT3
	LSĐL - Đ7
	TD - TD6
	

	TCTA - A11
	Anh - A11
	KHTN - L4
	Đ.Sách - GD2
	TD - TD6
	

	
	
	
	Toán - T7
	KHTN - L4
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 77
	GVCN: Đinh Thị Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - V11
	N.Thuật (Nhạc) - N3
	KNS - RV6
	N.Thuật(MT) - MT3
	ToánB2 - T10
	

	SHCN - V11
	KHTN(CLB) - H4
	Toán - T10
	TCTA - A10
	ToánB2 - T10
	

	TD - TD3
	Anh - A10
	Toán - T10
	Toán - T10
	Văn - V11
	

	TD - TD3
	Văn - V11
	GDĐP - A4
	Anh - A10
	Văn - V11
	

	VănB2 - V11
	TCTA - A10
	Anh - A10
	Văn - V11
	AVGT - GT8
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	VT - VT5
	LSĐL - Đ4
	Đ.Sách - VT5
	KHTN - H4
	LSĐL - Đ4
	

	KHTN - H4
	LSĐL - Đ4
	KHTN - H4
	KHTN - H4
	AVGT - GT8
	

	TCTA - A10
	VănB2 - V11
	AnhB2 - A10
	GD - GD3
	CN - CN4
	

	
	
	
	Toán - T10
	HĐTNHN - V11
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 78
	GVCN: Đồng Thị Thanh Nga

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Đ7
	CN - CN7
	AnhB2 - A10
	TCTA - A10
	KHTN - SV5
	

	SHCN - Đ7
	GD - GD3
	Anh - A10
	AVGT - GT9
	AVGT - GT9
	

	LSĐL - Đ7
	Văn - V7
	KNS - RV6
	KHTN - SV5
	Toán - T7
	

	GDĐP - GD6
	Văn - V7
	Toán - T7
	KHTN - SV5
	Văn - V7
	

	ToánB2 - T7
	KHTN - SV5
	Toán - T7
	N.Thuật(MT) - MT3
	VT - VT5
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	TCTA - A10
	KHTN(CLB) - SV5
	LSĐL - Đ7
	Văn - V7
	HĐTNHN - Đ7
	

	TD - TD3
	Anh - A10
	LSĐL - Đ7
	N.Thuật (Nhạc) - N3
	Anh - A10
	

	TD - TD3
	TCTA - A10
	VănB2 - V7
	Toán - T7
	VănB2 - V7
	

	
	
	
	Đ.Sách - Đ4
	ToánB2 - T7
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 79
	GVCN: Nguyễn Thị Xuân

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - V16
	TD - TD3
	VT - VT5
	KHTN - SV3
	N.Thuật (Nhạc) - N3
	

	SHCN - V16
	TD - TD3
	Anh - A2
	KHTN - SV3
	Văn - V16
	

	GD - GD3
	Văn - V16
	ToánB2 - T9
	N.Thuật(MT) - MT3
	AVGT - GT9
	

	Văn - V16
	GDĐP - A4
	KNS - RV7
	VănB2 - V16
	ToánB2 - T9
	

	Văn - V16
	KHTN - SV3
	CN - CN4
	AVGT - GT9
	KHTN - SV3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	AnhB2 - A2
	KHTN(CLB) - SV3
	LSĐL - Đ3
	Toán - T9
	Đ.Sách - MT2
	

	HĐTNHN - V16
	AnhB2 - A2
	LSĐL - Đ3
	Toán - T9
	Anh - A2
	

	Toán - T9
	VănB2 - V16
	Anh - A2
	LSĐL - Đ3
	Toán - T9
	

	
	
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 710
	GVCN: Nguyễn Vũ Quỳnh Như

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - SV3
	KHTN - SV3
	Toán - T7
	LSĐL - S7
	AVGT - GT9
	

	SHCN - SV3
	HĐTNHN - SV3
	KNS - RV7
	LSĐL - S7
	KHTN - SV3
	

	Anh - A2
	TD - TD3
	LSĐL - S7
	VănB2 - V9
	KHTN - SV3
	

	KHTN(CLB) - SV3
	TD - TD3
	N.Thuật(MT) - MT3
	AVGT - GT9
	GD - GD3
	

	AnhB2 - A2
	CN - CN7
	N.Thuật (Nhạc) - N3
	KHTN - SV3
	Văn - V9
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	GDĐP - GD6
	AnhB2 - A2
	Anh - A2
	ToánB2 - T7
	Toán - T7
	

	ToánB2 - T7
	Văn - V9
	VT - VT5
	Đ.Sách - SV6
	Toán - T7
	

	VănB2 - V9
	Văn - V9
	Toán - T7
	Anh - A2
	Văn - V9
	

	
	
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 711
	GVCN: Nguyễn Thị Trúc Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - S3
	KHTN - L2
	KNS - RV7
	Văn - V11
	GD - GD3
	

	SHCN - S3
	N.Thuật(MT) - MT3
	LSĐL - S3
	Toán - T9
	AVGT - GT11
	

	GDĐP - GD6
	Anh - A2
	LSĐL - S3
	Toán - T9
	LSĐL - S3
	

	Văn - V11
	AnhB2 - A2
	AnhB2 - A2
	HĐTNHN - S3
	VT - VT5
	

	Toán - T9
	VănB2 - V11
	ToánB2 - T9
	AVGT - GT11
	N.Thuật (Nhạc) - N3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	ToánB2 - T9
	KHTN(CLB) - L2
	Đ.Sách - MT1
	CN - CN4
	Toán - T9
	

	Anh - A2
	TD - TD3
	Anh - A2
	KHTN - L2
	Văn - V11
	

	VănB2 - V11
	TD - TD3
	KHTN - L2
	KHTN - L2
	Văn - V11
	

	
	
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 712
	GVCN: Trần Thị Hải

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - A8
	KHTN - H4
	TD - TD3
	KHTN - H4
	LSĐL - S4
	

	SHCN - A8
	N.Thuật (Nhạc) - N3
	TD - TD3
	KHTN - H4
	LSĐL - S4
	

	Văn - V9
	KHTN(CLB) - H4
	KNS - RV7
	AVGT - GT11
	Văn - V9
	

	Văn - V9
	Văn - V9
	VT - VT6
	N.Thuật(MT) - MT3
	AVGT - GT11
	

	Anh - A8
	AnhB2 - A8
	GD - GD2
	GDĐP - A8
	Toán - T7
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Anh - A8
	VănB2 - V9
	KHTN - H4
	AnhB2 - A8
	VănB2 - V9
	

	Đ.Sách - S4
	Toán - T7
	Toán - T7
	ToánB2 - T7
	CN - CN4
	

	ToánB2 - T7
	Toán - T7
	LSĐL - S4
	HĐTNHN - A8
	Anh - A8
	

	
	
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 713
	GVCN: Trương Thị Hoanh

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - A7
	Văn - V7
	AnhB2 - A7
	Toán - T13
	KHTN - SV3
	

	SHCN - A7
	KNS - RV8
	CN - CN4
	Toán - T13
	GDĐP - S6
	

	Anh - A7
	N.Thuật (Nhạc) - N3
	TD - TD3
	Văn - V7
	Văn - V7
	

	AnhB2 - A7
	N.Thuật(MT) - MT3
	TD - TD3
	Văn - V7
	LSĐL - S7
	

	KHTN(CLB) - SV3
	AVGT - GT10
	Toán - T13
	Anh - A7
	LSĐL - S7
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	VănB2 - V7
	VT - VT5
	GD - GD2
	LSĐL - S7
	KHTN - SV3
	

	ToánB2 - T13
	Đ.Sách - S4
	VănB2 - V7
	KHTN - SV3
	Anh - A7
	

	ToánB2 - T13
	AVGT - GT10
	Toán - T13
	KHTN - SV3
	HĐTNHN - A7
	

	
	
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 714
	GVCN: Bùi Đức Hiệp

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T6
	KNS - RV8
	N.Thuật(MT) - MT3
	Văn - V16
	LSĐL - S5
	

	SHCN - T6
	Anh - A10
	ToánB2 - T6
	Văn - V16
	LSĐL - S5
	

	Văn - V16
	KHTN - SV3
	ToánB2 - T6
	Anh - A10
	VănB2 - V16
	

	Toán - T6
	VănB2 - V16
	CN - CN4
	KHTN(CLB) - SV3
	HĐTNHN - T6
	

	Anh - A10
	N.Thuật (Nhạc) - N3
	AVGT - GT10
	AnhB2 - A10
	GDĐP - S6
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Toán - T6
	AVGT - GT10
	Đ.Sách - SV8
	KHTN - SV3
	AnhB2 - A10
	

	GD - GD2
	Toán - T6
	TD - TD3
	VT - VT5
	KHTN - SV3
	

	Văn - V16
	Toán - T6
	TD - TD3
	LSĐL - S5
	KHTN - SV3
	

	
	
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 715
	GVCN: Hoàng Thị Ngọc Nga

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T16
	Anh - A10
	N.Thuật (Nhạc) - N3
	TD - TD3
	Toán - T16
	

	SHCN - T16
	KHTN - L4
	N.Thuật(MT) - MT3
	TD - TD3
	Toán - T16
	

	Anh - A10
	AVGT - GT10
	Toán - T16
	Văn - V11
	LSĐL - S7
	

	Toán - T16
	KNS - RV8
	AVGT - GT10
	LSĐL - S7
	KHTN - L4
	

	KHTN(CLB) - L4
	Đ.Sách - SV2
	ToánB2 - T16
	LSĐL - S7
	Văn - V11
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	ToánB2 - T16
	VănB2 - V11
	HĐTNHN - T16
	GD - GD2
	VănB2 - V11
	

	Văn - V11
	Văn - V11
	AnhB2 - A10
	Anh - A10
	VT - VT5
	

	KHTN - L4
	KHTN - L4
	GDĐP - VT5
	CN - CN4
	AnhB2 - A10
	

	
	
	
	
	
	






